
43.150220.00 Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động và hiệu chỉnh thiết bị mạng  
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(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /         /2019 của UBND tỉnh)
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Router Cisco 2000 series và tương đương: nhân hệ số 0,4

Router Cisco 3000 series và tương đương: nhân hệ số 0,5

Router Cisco 4000 series và tương đương: nhân hệ số 0,7

Router Cisco 12000 series và tương đương: nhân hệ số 1,4

Switch Catalyst 2000 và tương đương: nhân hệ số 0,4

Switch Catalyst 3000 và tương đương: nhân hệ số 0,5

Switch Catalyst 6000 và tương đương: nhân hệ số 1,2

Bảng định mức 3 và bảng định mức 4 được áp dụng đối với các thiết bị mạng: Router Cisco7000 và tương đương, Switch catalyst 

BẢNG 2 (Căn cứ: Công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009)
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Switch Catalyst 8000 và tương đương: nhân hệ số 1,4

Switch Catalyst 2000 và tương đương: nhân hệ số 0,4

Switch Catalyst 3000 và tương đương: nhân hệ số 0,5

Switch Catalyst 6000 và tương đương: nhân hệ số 1,2

Switch Catalyst 8000 và tương đương: nhân hệ số 1,4

Access server có dung lượng dưới 8 E1: nhân hệ số 0,4

Access server có dung lượng 8 đến 12 E1: nhân hệ số 0,5

Caching có dung lượng lưu trữ từ 72Gb đến 144Gb: nhân hệ số 1,2

Caching có dung lượng lưu trữ từ 144Gb đến 288Gb: nhân hệ số 1,4

Caching có dung lượng lưu trữ lớn hơn 288 Gb: nhân hệ số 1,6

FireWall có số truy cập đồng thời 50.000 khách hàng: nhân hệ số 1,3

FireWall có số truy cập đồng thời 100.000 khách hàng: nhân hệ số 1,5

FireWall có số truy cập đồng thời 200.000 khách hàng: nhân hệ số 1,7

FireWall có số truy cập đồng thời lơn hơn 200.000 khách hàng: nhân hệ số 1,8



43.150220.00 Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động và hiệu chỉnh thiết bị mạng  
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